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       UBND THÀNH PHỐ UÔNG BÍ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               TRƯỜNG TH PHƯƠNG ĐÔNG A	                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH 
Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2025-2026


	STT
	Họ và tên trẻ
	Ngày tháng năm sinh
	
Nam/ nữ
	Số định danh
cá nhân của trẻ
	Địa chỉ 
thường trú
	Nơi ở hiện tại
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thái Sơn
	26/6/2019
	Nam
	022219004682
	Tổ 1- Cửa Ngăn - Phương Đông
	Tổ 1- Cửa Ngăn - Phương Đông
	

	2
	Phạm Tuấn Kiệt
	15/7/2019
	Nam
	022219005248
	Tổ 1- Cửa Ngăn - Phương Đông
	Tổ 1- Cửa Ngăn - Phương Đông
	

	3
	Hoàng Huyền Diệu
	24/6/2019
	Nữ
	022319004169
	Tổ 1- Cửa Ngăn - Phương Đông
	Tổ 1- Cửa Ngăn - Phương Đông
	

	4
	Lê Khánh Ngân
	04/10/2019
	Nữ
	022319007249
	Tổ 2- Cửa Ngăn - Phương Đông
	Tổ 2- Cửa Ngăn - Phương Đông
	

	5
	Bùi Ngọc Hiếu

	18/12/2019
	Nam
	022219010891
	Tổ 2- Cửa Ngăn - Phương Đông
	Tổ 2- Cửa Ngăn - Phương Đông
	

	6
	Lê Anh Thư
	30/7/2019
	Nữ
	022319005091
	Tổ 2- Cửa Ngăn - Phương Đông
	Tổ 2- Cửa Ngăn - Phương Đông
	

	7
	Đinh Quốc Cường
	08/7/2019
	Nam
	022219004999
	Tổ 2- Cửa Ngăn - Phương Đông
	Tổ 2- Cửa Ngăn - Phương Đông
	

	8
	Vũ Ngọc Ánh Dương
	08/02/2019
	Nữ
	022319000695
	Tổ 2- Cửa Ngăn - Phương Đông
	Tổ 2- Cửa Ngăn - Phương Đông
	

	9
	Hoàng Minh An

	29/01/2019
	Nam
	022219000631
	Tổ 3- Cửa Ngăn - Phương Đông
	Tổ 3- Cửa Ngăn - Phương Đông
	

	10
	Lê Gia Hân
	30/03/2019
	Nữ
	022319001901
	Tổ 3- Cửa Ngăn - Phương Đông
	Tổ 3- Cửa Ngăn - Phương Đông
	

	11
	Đồng Thị Gia An
	23/7/2019
	Nữ
	022319004994
	Tổ 4- Cửa Ngăn - Phương Đông
	Tổ 4- Cửa Ngăn - Phương Đông
	

	12
	Phạm Thị Ngọc Liễu
	17/01/2019
	Nữ
	022319000240
	Tổ 4- Cửa Ngăn - Phương Đông
	Tổ 4- Cửa Ngăn - Phương Đông
	

	13
	Trần Duy Khang
	18/8/2019
	Nam
	022219007872
	Tổ 5- Cửa Ngăn - Phương Đông
	Tổ 5- Cửa Ngăn - Phương Đông
	

	14
	Trần Minh Thùy
	06/8/2019
	Nam
	022319005469
	Tổ 5- Cửa Ngăn - Phương Đông
	Tổ 5- Cửa Ngăn - Phương Đông
	

	15
	Nguyễn Quốc Trường
	27/10/2019
	Nam
	022219008556
	Tổ 5- Cửa Ngăn - Phương Đông
	Tổ 5- Cửa Ngăn - Phương Đông
	

	16
	Đinh Tùng Lâm
	09/06/2019
	Nam
	022219005753
	Tổ 5- Cửa Ngăn - Phương Đông
	Tổ 5- Cửa Ngăn - Phương Đông
	

	17
	Phạm Hải Yến
	16/3/2019
	Nữ
	022319001555
	Tổ 6- Cửa Ngăn - Phương Đông
	Tổ 6- Cửa Ngăn - Phương Đông
	

	18
	Nguyễn Bảo Ngọc
	14/6/2019
	Nữ
	022319003886
	Tổ 6- Cửa Ngăn - Phương Đông
	Tổ 6- Cửa Ngăn - Phương Đông
	

	19
	Phùng Bảo Ngọc
	13/11/2019
	Nữ
	022319008565
	Tổ 6- Cửa Ngăn - Phương Đông
	Tổ 6- Cửa Ngăn - Phương Đông
	

	20
	Trần Ngọc Quyên
	23/10/2019
	Nữ
	022319009818
	Tổ 6- Cửa Ngăn - Phương Đông
	Tổ 6- Cửa Ngăn - Phương Đông
	

	21
	Vũ Anh Quân
	28/01/2019
	Nam
	022219000463
	Tổ 6- Cửa Ngăn - Phương Đông
	Tổ 6- Cửa Ngăn - Phương Đông
	

	22
	Đinh Huỳnh Anh
	19/6/2019
	Nam
	022219004456
	Tổ 6- Cửa Ngăn - Phương Đông
	Tổ 6- Cửa Ngăn - Phương Đông
	

	23
	Lê An Chi
	27/11/2019
	Nữ
	022319009108
	Tổ 6- Cửa Ngăn - Phương Đông
	Tổ 6- Cửa Ngăn - Phương Đông
	

	24
	Phạm Quỳnh Trang
	08/02/2019
	Nữ
	022319000931
	Tổ 6- Cửa Ngăn - Phương Đông
	Tổ 6- Cửa Ngăn - Phương Đông
	

	25
	Nguyễn Bảo Ngọc
	04/5/2019
	Nữ
	022319002883
	Tổ 6- Cửa Ngăn - Phương Đông
	Tổ 6- Cửa Ngăn - Phương Đông
	

	26
	Lê Thảo Nhi
	13/8/2019
	Nữ
	022319005533
	Tổ 6- Cửa Ngăn - Phương Đông
	Tổ 6- Cửa Ngăn - Phương Đông
	

	27
	Đinh Gia Hưng
	18/07/2019
	Nam
	022219005589
	Tổ 1-Dốc Đỏ 2 - Phương Đông
	Tổ 1-Dốc Đỏ 2 - Phương Đông
	

	28
	Ngô Gia Phúc
	13/12/2019
	Nam
	022219011608
	Tổ 1-Dốc Đỏ 2 - Phương Đông
	Tổ 1-Dốc Đỏ 2 - Phương Đông
	

	29
	Bùi Đức Thiện
	15/01/2019
	Nam
	022219000299
	Tổ 2-Dốc Đỏ 2 - Phương Đông
	Tổ 2-Dốc Đỏ 2 - Phương Đông
	

	30
	Nguyễn Đức Khôi
	30/06/2019
	Nam
	022219009037
	Tổ 2-Dốc Đỏ 2 - Phương Đông
	Tổ 2-Dốc Đỏ 2 - Phương Đông
	

	31
	Phạm Tú Anh
	21/01/2019
	Nữ
	022319000385
	Tổ 2-Dốc Đỏ 2 - Phương Đông
	Tổ 2-Dốc Đỏ 2 - Phương Đông
	

	32
	Trần Hải Đăng
	06/06/2019
	Nam
	022219004110
	Tổ 3-Dốc Đỏ 2 - Phương Đông
	Tổ 3-Dốc Đỏ 2 - Phương Đông
	

	33
	Bùi Bá An
	26/10/2019
	Nam
	022219008896
	Tổ 4-Dốc Đỏ 2 - Phương Đông
	Tổ 4-Dốc Đỏ 2 - Phương Đông
	

	34
	Bùi Ngọc Trâm Anh
	26/10/2019
	Nữ
	022319008213
	Tổ 4-Dốc Đỏ 2 - Phương Đông
	Tổ 4-Dốc Đỏ 2 - Phương Đông
	

	35
	Nguyễn Thanh Long
	18/06/2019
	Nam
	022219004455
	Tổ 4-Dốc Đỏ 2 - Phương Đông
	Tổ 4-Dốc Đỏ 2 - Phương Đông
	

	36
	Đặng Minh Khôi
	18/02/2019
	Nam
	02221901067
	Tổ 1 - Dốc Đỏ 1- Phương Đông
	Tổ 1 - Dốc Đỏ 1- Phương Đông
	

	37
	Nguyễn Phúc Minh Trí 
	03/04/2019
	Nam
	022219002277
	Tổ 1 - Dốc Đỏ 1- Phương Đông
	Tổ 1 - Dốc Đỏ 1- Phương Đông
	

	38
	Cù Minh Phúc
	09/07/2019
	Nam
	022219004974
	Tổ 1 - Dốc Đỏ 1- Phương Đông
	Tổ 1 - Dốc Đỏ 1- Phương Đông
	

	39
	Phan Tùng Lâm
	30/07/2019
	Nam
	022219006009
	Tổ 1 - Dốc Đỏ 1- Phương Đông
	Tổ 1 - Dốc Đỏ 1- Phương Đông
	

	40
	Hoàng Hải Nam
	07/07/2019
	Nam
	022219004979
	Tổ 1 - Dốc Đỏ 1- Phương Đông
	Tổ 1 - Dốc Đỏ 1- Phương Đông
	

	41
	Hoàng Nhật Nam
	20/10/2019
	Nam
	022219009168
	Tổ 2 - Dốc Đỏ 1- Phương Đông
	Tổ 2 - Dốc Đỏ 1- Phương Đông
	

	42
	Nguyễn Thiên Phúc
	23/08/2019
	Nam
	022219006730
	Tổ 2 - Dốc Đỏ 1- Phương Đông
	Tổ 2 - Dốc Đỏ 1- Phương Đông
	

	43
	Nguyễn Lâm Khang
	07/02/2019
	Nam
	022219000651
	Tổ 3 - Dốc Đỏ 1- Phương Đông
	Tổ 3 - Dốc Đỏ 1- Phương Đông
	

	44
	Nguyễn Thảo Nguyên
	01/01/2019
	Nữ
	022319000002
	Tổ 3 - Dốc Đỏ 1- Phương Đông
	Tổ 3 - Dốc Đỏ 1- Phương Đông
	

	45
	Lương Nguyễn Duy Phong
	17/10/2019
	Nam
	022219008328
	Tổ 3 - Dốc Đỏ 1- Phương Đông
	Tổ 3 - Dốc Đỏ 1- Phương Đông
	

	46
	Nguyễn Viết Duy 
	03/01/2019
	Nam
	022219000177
	Tổ 3 - Dốc Đỏ 1- Phương Đông
	Tổ 3 - Dốc Đỏ 1- Phương Đông
	

	47
	Vũ Mai Hương
	29/11/2019
	Nữ
	022319009389
	Tổ 1 -Bí Thượng - Phương Đông
	Tổ 1 -Bí Thượng - Phương Đông
	

	48
	Nguyễn Như Ý
	17/10/2019
	Nữ
	022319007746
	Tổ 3 -Bí Thượng - Phương Đông
	Tổ 3 -Bí Thượng - Phương Đông
	

	49
	Phạm Đăng Khoa
	15/12/2019
	Nam
	030219016120
	Tổ 3 -Bí Thượng - Phương Đông
	Tổ 3 -Bí Thượng - Phương Đông
	

	50
	Trần Tiến Đạt
	16/12/2019
	Nam
	034219013356
	Tổ 3 -Bí Thượng - Phương Đông
	Tổ 3 -Bí Thượng - Phương Đông
	

	51
	Phạm Tiến Đạt
	01/1/2019
	Nam
	022219008619
	Tổ 4 -Bí Thượng - Phương Đông
	Tổ 4 -Bí Thượng - Phương Đông
	

	52
	Hà Minh Yến
	26/08/2019
	Nữ
	022319005735
	Tổ 4 -Bí Thượng - Phương Đông
	Tổ 4 -Bí Thượng - Phương Đông
	

	53
	Trịnh Việt Hiếu
	03/08/2019
	Nam
	022219005744
	Tổ 4 -Bí Thượng - Phương Đông
	Tổ 4 -Bí Thượng - Phương Đông
	

	54
	Trần Trung Hiếu
	16/12/2019
	Nam
	022219010631
	Tổ 4 -Bí Thượng - Phương Đông
	Tổ 4 -Bí Thượng - Phương Đông
	

	55
	Phạm Ngọc Diệp
	01/08/2019
	Nữ
	022319005231
	Tổ 5 -Bí Thượng - Phương Đông Tổ 5 - Khu Bí Thượng - PĐ
	Tổ 5 -Bí Thượng - Phương Đông Tổ 5 - Khu Bí Thượng - PĐ
	

	56
	Vũ Văn Bình
	13/12/2019
	Nam
	022219011630
	Tổ 5 -Bí Thượng - Phương Đông
	Tổ 5 -Bí Thượng - Phương Đông
	

	57
	Nguyễn Hoàng Duy
	25/04/2019
	Nam
	022219002871
	Tổ 4 -Bí Thượng - Phương Đông
	Tổ 4 -Bí Thượng - Phương Đông
	

	58
	Dương Thu Ngân
	22/6/2019
	Nữ
	030319008800
	Tổ 2 -Bí Thượng - Phương Đông
	Tổ 2 -Bí Thượng - Phương Đông
	

	59
	Đào Thanh Tùng
	22/12/2019
	nam
	022219009917
	Tổ 1- Liên Phương -Phương Đông
	Tổ 1- Liên Phương -Phương Đông
	

	60
	Nguyễn Thiện Nhân
	13/05/2019
	Nam
	022219007061
	Tổ 1- Liên Phương -Phương Đông
	Tổ 1- Liên Phương -Phương Đông
	

	61
	Nguyễn Thị Hà Giang
	25/04/2019
	Nữ
	022319002655
	Tổ 3- Liên Phương -Phương Đông
	Tổ 3- Liên Phương -Phương Đông
	

	62
	Đỗ Minh Lâm
	24/10/2019
	Nam
	022219008882
	Tổ 3- Liên Phương -Phương Đông
	Tổ 3- Liên Phương -Phương Đông
	

	63
	Nguyễn Minh Khang
	17/10/2019
	Nam
	022219008270
	Tổ 4- Liên Phương -Phương Đông
	Tổ 4- Liên Phương -Phương Đông
	

	64
	Nguyễn Thanh Tùng
	18/09/2019
	Nam
	022219007320
	Tổ 4- Liên Phương -Phương Đông
	Tổ 4- Liên Phương -Phương Đông
	

	65
	Nguyễn Ngọc My
	24/10/2019
	Nữ
	022319007899
	Tổ 5- Liên Phương -Phương Đông
	Tổ 5- Liên Phương -Phương Đông
	

	66
	Vũ Tiến Đạt
	24/10/2019
	Nam
	022219008713
	Tổ 6- Liên Phương -Phương Đông
	Tổ 6- Liên Phương -Phương Đông
	

	67
	Nguyễn Quốc Bảo
	03/04/2019
	Nam
	022219002278
	Tổ 6- Liên Phương -Phương Đông
	Tổ 6- Liên Phương -Phương Đông
	

	68
	Từ Ánh Vy
	05/11/2019
	Nữ
	022319008331
	Tổ 7- Liên Phương -Phương Đông
	Tổ 7- Liên Phương -Phương Đông
	



Danh sách gồm: 68 học sinh  ( 43 nam; 25 nữ; 01 khuyết tật)
	

	
Phương Đông, ngày 10  tháng 06 năm 2025
HIỆU TRƯỞNG




Hoàng Thị Nhung



       UBND THÀNH PHỐ UÔNG BÍ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               TRƯỜNG TH PHƯƠNG ĐÔNG A	                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH 
Tuyển sinh vào lớp 1 trái tuyến năm học 2025-2026


	STT
	Họ và tên trẻ
	Ngày tháng năm sinh
	
Nam/ nữ
	Số định danh
cá nhân của trẻ
	Địa chỉ 
thường trú
	Nơi ở hiện tại
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn An Nhi
	30/4/2019
	Nữ
	034319017988
	 Tam Quang - Vũ Thư - Thái Bình
	Tổ 3- Cửa Ngăn- Phương Đông
	

	2
	Nguyễn Phương Nhi
	30/4/2019
	Nữ
	034319017989
	Tam Quang - Vũ Thư - Thái Bình
	Tổ 3- Cửa Ngăn- Phương Đông
	

	3
	Lê Tú Ly
	08/02/2019
	Nữ
	042319000584
	Thạch Tân - Thạnh Hà - Hà Tĩnh
	Hồng Thái Đông - Đông Triều
	

	4
	Nguyễn Anh Đức
	27/02/2019
	Nữ
	022219012228
	Hồng Thái Tây-  Đông Triều
	Hồng Thái Tây- Đông Triều
	

	5
	Nguyễn Duy Mai Khanh
	24/08/2019
	Nữ
	001319049282
	Hà Cầu - Hà Đông – Hà Nội
	Tổ 3 - Liên Phương - Phương Đông
	

	6
	Vũ Lan Thanh
	31/10/2019
	Nữ
	022319008589
	Tổ 2, Cầu Sến, Phương Đông
	Tổ 2, Cầu Sến, Phương Đông
	

	7
	Nguyễn Bích Phương
	22/4/2019
	Nữ
	022319002618
	 Nguyễn Huệ - Đông Triều 
	Hồng Thái Đông – Đông Triều
	

	8
	Lưu Thảo Chi
	02/08/2019
	Nữ
	022319005199
	 Yên Thanh - Uông Bí 
	Yên Thanh -  Uông Bí
	

	9
	Trịnh Xuân Quang
	07/10/2019
	Nam
	022219007871
	Hồng Thái Đông-  Đông Triều 
	Hồng Thái Đông-  Đông Triều
	

	10
	Nguyễn Minh Khánh
	05/01/2019
	Nam
	031219007776
	Núi Đèo- Thủy Nguyên - Hải Phòng
	Tổ 1- Dốc Đỏ 1- Phương Đông
	



Danh sách gồm: 10 học sinh  ( 02 nam; 08  nữ; 0  khuyết tật)
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Phương Đông, ngày 10  tháng 06 năm 2025
HIỆU TRƯỞNG




Hoàng Thị Nhung
































